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5 chiến sĩ tình báo Cuba đang bị giam cầm tại Mỹ.  
Trong lịch sử của Chiến tranh lạnh, Cuba luôn nhận được sự hậu thuẫn và giúp đỡ hết lòng của
Liên Xô, nhất là trong bối cảnh quốc gia nhỏ bé tại khu vực Mỹ Latinh này thường xuyên phải
đương đầu với những âm mưu chống phá và cấm vận của đế quốc Mỹ. Quan hệ hợp tác chặt
chẽ giữa cơ quan mật vụ của hai nước cũng không phải là chuyện ngoại lệ, cho dù những chiến
dịch phối hợp cụ thể của hai bên rất hiếm khi được tiết lộ...  

   

Có một thực tế rõ ràng là nhờ sự giúp đỡ của các đồng nghiệp Xôviết, tình báo Cuba đã trở
thành một trong những cơ quan mật vụ hoạt động hiệu quả nhất tại Tây bán cầu. Một phần nhỏ
của mối quan hệ hợp tác đặc biệt này mới được công chúng biết đến qua hồi ức của một số cựu
quan chức tình báo Xôviết… 

   

Trước khi Cách mạng Cuba thành công vào năm 1959, tình báo Xôviết hầu như không có một
hoạt động nào tại đảo quốc nhỏ bé này cũng như trên toàn khu vực Mỹ Latinh. Vào thời điểm
đó, Liên Xô đang có nhiều mối quan tâm lớn hơn, khi Mỹ và NATO không ngừng đẩy mạnh các
hoạt động chống phá tại Liên Xô và các nước Đông Âu.

   

Ngoài địa bàn chính là Mỹ và Tây Âu, một số điểm nóng khác như Afghanistan hay Trung
Đông vẫn được tình báo Xôviết quan tâm hơn. Khu vực Mỹ Latinh thường chỉ là "bước đệm" để
KGB triển khai những chiến dịch tại Mỹ. Ngoài khả năng khai thác thông tin dễ dàng hơn, Mỹ
Latinh cũng là nơi có thể tạo vỏ bọc cho các điệp viên Xôviết trước khi chính thức xâm nhập vào
đất Mỹ.  
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Khi hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào cuối năm 1960, song song với việc
cung cấp các trang thiết bị quân sự, vấn đề hỗ trợ về hoạt động mật vụ cũng được triển khai
ngay do Cuba khi đó vẫn chưa có được một hệ thống cơ quan an ninh của riêng mình. Trong
lĩnh vực này, Liên Xô đã rất nhiệt tình giúp đỡ Cuba từ trang thiết bị cho tới đào tạo và tư vấn -
bắt đầu từ những đề xuất về bảo vệ cho các quan chức cao cấp trong chính phủ, cho tới kinh
nghiệm đấu tranh chống thổ phỉ và phản gián v.v... 

   

 Nhưng phải đến cuộc khủng hoảng Caribbean năm 1962, quan hệ hợp tác tình báo Liên Xô -
Cuba mới thực sự bước sang một giai đoạn hợp tác chặt chẽ và hiệu quả hơn. Vào những ngày
căng thẳng nhất của cuộc khủng hoảng, các chi nhánh của KGB tại châu Mỹ đã được giao
nhiệm vụ bằng mọi giá phải khai thác được những thông tin cần thiết giúp đảm bảo an toàn cho
đất nước và nhân dân Cuba trước bất kỳ một âm mưu gây hấn nào của Washington. 

   

Theo đó, bất kỳ một thông tin cảnh báo về mối đe dọa nào đó đối với Hòn đảo tự do đều được
KGB nhanh chóng báo cho các đồng nghiệp tại Cuba. Điển hình trong chiến dịch này là vai trò
chi nhánh của KGB tại Mexico, là nơi các điệp viên đã làm rõ hầu hết mọi hoạt động triển khai
và tập trung quân của Mỹ - từ hải quân, không quân, lục quân và lực lượng đổ bộ hàng không -
cũng như nội dung những kế hoạch và phương án sử dụng các lực lượng này.   

   

Theo đánh giá của các cựu chiến binh tình báo Xôviết, tình báo Cuba đã nhanh chóng trưởng
thành trở thành một trong những cơ quan mật vụ hiệu quả nhất tại Tây bán cầu là nhờ hai
nguyên nhân chính. Nguyên nhân hàng đầu là hầu như mọi chiến sĩ tình báo tại hòn đảo này
đều hết sức trung thành với lý tưởng cách mạng, với đất nước. Nếu như với mọi cơ quan tình báo
khác, nguy cơ các điệp viên phản bội hay bị tuyển mộ lại thường chiếm một tỉ lệ không hề nhỏ.
Còn những trường hợp như vậy trong hàng ngũ các điệp viên Cuba lại cực kỳ hiếm. 

   

 Đơn cử như vụ 5 chiến sĩ tình báo Cuba hiện đang bị giam giữ trong nhà tù của Mỹ với những
mức án rất nặng - từ 15 năm tù cho tới chung thân. Tất cả mọi biện pháp mua chuộc dụ dỗ đều
không thể làm lung lay ý chí của họ. Tất cả chỉ thừa nhận có hoạt động tình báo trên đất Mỹ,
nhưng mục đích của họ không phải gây tổn hại cho nước Mỹ cũng như nhân dân Mỹ, mà chỉ để
ngăn chặn những hành động phá hoại cách mạng Cuba từ phía những tên phản động lưu vong.
Nguyên nhân quan trọng thứ hai chính là những kỹ năng chuyên nghiệp rất cao của đội ngũ tình
báo viên Cuba. 

   

 Hoạt động hợp tác trao đổi thông tin tình báo giữa Liên Xô và Cuba cũng được các cựu chiến
binh từ KGB đánh giá rất cao. Theo họ, chuyện trao đổi thông tin tình báo từ lâu đã trở thành
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truyền thống giữa cơ quan mật vụ các nước XHCN, và mỗi cơ quan thường có một thế mạnh
hay lĩnh vực sở trường riêng. Chẳng hạn như Cơ quan tình báo CHDC Đức có mạng lưới điệp
viên rất hiệu quả trong các cơ cấu của NATO, cơ quan chính phủ CHLB Đức, thường khai thác
được những thông tin hàng đầu về chính trị - quân sự.

   

 Trong lĩnh vực tình báo kinh tế, các điệp viên của Đức, Tiệp Khắc và Hungary được đánh giá
cao. Còn tình báo Cuba lại có sở trường về Mỹ Latinh, đặc biệt là Mỹ, nên những thông tin được
họ cung cấp thường có vai trò bổ sung rất tốt cho các mục tiêu của KGB tại địa bàn này.  

   

Tình báo Cuba là cơ quan đầu tiên đưa ra những cảnh báo về những mối đe dọa đối với chính
phủ tiến bộ của Tổng thống Salvador Allende, sau đó tiếp tục dự đoán chính xác thời điểm nổ ra
cuộc đảo chính quân sự của Pinochet tại Chile. Tiếp đó, họ luôn nắm rất rõ tình hình tại
Nicaragua nhờ những thông tin chính xác đã khai thác được.  

   

Cũng phải nhắc tới đóng góp của cơ quan mật vụ Cuba trong cuộc chiến bảo vệ an ninh cho đất
nước mình, đầu tiên là đảm bảo an toàn cho các lãnh tụ cách mạng. Kể từ khi cách mạng thành
công trên hòn đảo tự do, đã có vô số những âm mưu ám sát nhằm vào Chủ tịch Fidel Castro,
nhưng tất cả đều gặp thất bại. Trong đó có rất nhiều trường hợp cảnh báo từ phía cơ quan mật
vụ đã giúp ngăn chặn được những âm mưu này.  

   

Mới cách đây vài năm, thông tin khai thác được của tình báo Cuba đã giúp chặn đứng kế hoạch
ám sát Chủ tịch Fidel Castro tại Panama. Các chiến sĩ tình báo thậm chí còn xác định rõ được
những đối tượng tham gia cũng như cả thời gian cụ thể, giúp các nhà chức trách Panama kịp
thời bắt giữ chúng

   

 Vì sao kế hoạch chế tạo vệ tinh do thám Zircon của Anh phá sản? 
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Mô hình vệ tinh do thám Zircon. Vào thời kỳ Chiến tranh lạnh, Cơ quan An ninh quốc gia (GCHQ) luôn phụ thuộc vào Cơ quanTình báo thông tin (NSA) của Mỹ để được chia sẻ thông tin tình báo thu thập được từ các vệ tinhdo thám của NSA.      Trong cuộc chiến giữa Anh và Argentina tại quần đảo Flaklands vào năm 1982, do không đượcNSA cung cấp kịp thời các thông tin tình báo về bố phòng của quân đội Argentina trên quầnđảo Falkland và việc điều chuyển quân và tàu chiến của Argentina, đã khiến quân đội Anh gặpnhiều tổn thất, thậm chí có đến hai tàu chiến của Hải quân Anh là HMS Belgrano và HMSSheffield đã bị tàu chiến và máy bay chiến đấu của Argentina đánh chìm bằng tên lửa do Phápsản xuất.    Bức xúc về việc quá lệ thuộc thông tin tình báo này, Thủ tướng Anh Margaret Thatcher đã bậtđèn xanh cho GCHQ, Bộ Quốc phòng phối hợp với Cơ quan Nghiên cứu không gian Anh(MANON) triển khai một dự án chế tạo vệ tinh do thám để phục vụ cho hoạt động tình báothông tin của Anh có tên gọi Zircon.    Về mặt kỹ thuật, vệ tinh do thám Zircon có nhiều tính năng ưu việt hơn thế hệ vệ tinh do thámVortex của NSA với tầm hoạt động rộng, không chỉ theo dõi và ghi nhận các thông tin tình báotừ trên không tại khu vực châu Mỹ mà còn bao trùm phần lớn Đông Âu. Ngoài ra, Zircon còn cómột chức năng khác hoàn toàn được bảo mật là ghi nhận, thu thập và nghe lén mọi cuộc traođổi thông tin qua điện đàm, thư điện tử, fax, telex... của công dân Anh.    Theo kế hoạch, việc chế tạo vệ tinh do thám Zircon sẽ được triển khai chậm nhất là vào năm1986 và sẽ được phóng lên không gian vào năm 1988. Tuy nhiên, để tránh bị chú ý và dịnghị, vệ tinh do thám Zircon sẽ được ngụy trang thành vệ tinh viễn thông Skynet IV của Anhphóng vào không gian bởi  một tàu con thoi của Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA).     Nhằm qua mặt Quốc hội để tiến hành chế tạo và đưa vào hoạt động nhanh chóng vệ tinh dothám Zircon, Thủ tướng Thatcher quyết định chi 500 triệu bảng Anh từ ngân sách quốc phòngmà không thông qua Quốc hội.    Mặc dù kế hoạch được bảo mật nhưng trở ngại đầu tiên là vào cuối năm 1985, đầu năm 1986,khi chương trình truyền hình Secret Society của Hãng Phát thanh và Truyền hình Anh BBC, đưanhiều thông tin do nhà báo Duncan Campbell cung cấp về việc Chính phủ Anh đã bí mật chophép GCHQ triển khai kế hoạch chế tạo vệ tinh do thám có tên gọi Zircon trị giá đến 500 triệubảng mà không thông qua Quốc hội.     Theo Campbell, việc làm này đã vi phạm nghiêm trọng một đạo luật được Quốc hội thông quavào năm 1982, quy định tất cả các dự án quân sự, tình báo sử dụng vốn ngân sách từ 100 triệubảng trở lên buộc phải đệ trình lên Ủy ban Tình báo hay Ủy ban Quốc phòng và Ủy ban Ngânsách của Quốc hội để kiểm tra và thông qua.    Tuy nhiên, thay vì nhận khuyết điểm thì Thủ tướng Thatcher lại làm vụ việc rối tung lên thànhtai tiếng khi bất ngờ ra lệnh cho Đơn vị đặc biệt (SB) của Sở Cảnh sát Hoàng gia Anh (ScotlandYard) tiến hành kiểm tra và lục soát trụ sở của Hãng BBC cùng văn phòng làm việc và nhàriêng của nhà báo Campbell để tìm chứng cứ buộc tội Campbell đã đánh cắp tài liệu mật củaquốc gia. Các cuộc lục soát đều không mang lại kết quả. Việc làm này của Chính phủ Anh đãkhiến dư luận bất bình.     Chưa hết, Thủ tướng Thatcher còn cách chức Alasdair Milne, Tổng giám đốc Hãng BBC và kỷluật buộc thôi việc Ryan Owen, người phụ trách chương trình truyền hình  Secret Society với lýdo đã tiếp tay cho nhà báo Campbell tung bất hợp pháp bí mật quốc gia lên phương tiện thôngtin đại chúng của nhà nước.   Không chịu thua, nhà báo Campbell cung cấp thêm các thông tin về việc Chính phủ Anh bí mậttriển khai kế hoạch chế tạo vệ tinh do thám Zircon lên các báo New Statesman và TheGuardian. Tuy nhiên, thông tin khiến dư luận Anh quan tâm nhất là ngoài chức năng thu thậpthông tin tình báo từ trên không, vệ tinh do thám Zircon còn có nhiệm vụ nghe trộm, thu nhận tấtcả mọi thông tin liên quan đến đời sống của người dân Anh.    Từ đó, bất chấp những ngăn cản của chính phủ, nhiều tờ báo của Anh như The Independent,Daily Telegraph, Daily Mail và cả The Times liên tục đăng tải những bài bình luận, điều tra về vụviệc và kiến nghị Quốc hội nên điều tra về kế hoạch chế tạo vệ tinh do thám Zircon.   Trước sự bức xúc của dư luận, Quốc hội Anh quyết định thành lập một ủy ban đặc biệt do nghịsĩ Robin Cook (người sau này trở thành Bộ trưởng Ngoại giao dưới thời Thủ tướng Tony Blair)phụ trách, có sự hợp tác điều tra của Văn phòng Chưởng lý quốc gia.     Đến tháng 1/1988, Ủy ban đặc biệt của Quốc hội điều tra về kế hoạch chế tạo vệ tinh do thámZircon đã kết luận rằng, việc chính phủ của Thủ tướng Thatcher triển khai kế hoạch chế tạo vệtinh do thám Zircon với tổng vốn lên đến 500 triệu bảng mà không thông qua Quốc hội là mộtviệc làm vi phạm pháp luật.     Đó là chưa kể Chính phủ Anh còn che giấu chức năng  nghe trộm thông tin cá nhân người dânAnh của vệ tinh do thám Zircon. Điều này cũng vi phạm  nghiêm trọng Luật Bảo vệ thông tin vàtự do cá nhân của công dân Anh.    Theo đề nghị của Ủy ban điều tra đặc biệt của Quốc hội, vào ngày 2/7/1988, Tòa án Tối caoAnh đã ra phán quyết buộc Chính phủ Anh phải đình chỉ vô thời hạn kế hoạch chế tạo vệ tinhdo thám Zircon, công khai xin lỗi nhà báo Duncan Campbell về việc đã tiến hành lục soát vănphòng làm việc và nhà riêng của nhà báo này mà không có sự chấp thuận của đương sự.     Kế hoạch chế tạo vệ tinh do thám Zircon rốt cuộc phải phá sản và để lại nhiều tai tiếng chochính phủ của Thủ tướng Margaret Thatcher
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